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	1
	Quan hệ quốc tế (1945 -2000)
	Nhận biết
3c
	-Biết hoàn cảnh, những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2/1945). 
-Biết quá trình thành lập và mục đích ra đời của Liên hợp quốc. 
-Biết được những sự kiện dẫn đến và chấm dứt chiến tranh lạnh.

	
	
	Thông hiểu
1c
	Giải thích được hậu quả của việc thành lập tổ chức NATO và Vácxava ,mục đích của Mĩ trong chiến tranh lạnh.Nguyên nhân chấm dứt chiến tranh lạnh.

	2
	Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh ( 1945 -2000)
	Nhận biết
2c
	-Biết được khái quát quá trình đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. các giai đoạn chính của cách mạng Lào (1945 - 1975) và Cam-pu-chia (1945 - 1993).
-Biết được sự thành lập, nguyên tắc hoạt động của ASEAN.

	
	
	Thông hiểu
2c
	-Hiểu được điều kiện khách quan và chủ quan dẫn đến bùng nổ và thắng lợi trong phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á.
-Hiểu được điều kiện khách quan, chủ quan đưa đến sự thành lập ASEAN. Giải thích được ý nghĩa các mốc chính trong quá trình phát triển ASEAN.

	3
	Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 -2000)
	Nhận biết
1c
	- Biết được tình kinh tế, khoa học – kĩ thuật và chính sách đối ngoại của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản  qua các giai đoạn:1945 - 1973; 1973 - 1991; 1991 -2000.

	
	
	Thông hiểu
1c
	- Hiểu được những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế Mĩ, Tây Âu,Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thế hai.
-Hiểu được tính chất của Liên minh châu Âu.

	
	
	Vận dụng
1c
	-So sánh các nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế, khoa học kĩ thuật giữa Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản.

	
	
	Vận dụng cao
1c
	Việt Nam rút ra bài học gì từ sự phát triển của Mĩ, Nhật, Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai.

	4.
	Chủ đề Việt Nam
( 1919-1930)
	Nhận biết
4c
	-Biết hoàn cảnh, các biện pháp khai thác của Pháp ở Việt Nam trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai. Sự phân hóa giai cấp của xã hội Việt Nam.
-Biết được những hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1919 – 1925.
-Biết được sự ra đời các tổ chức cộng sản, Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

	
	
	Thông hiểu
2c
	-Hiểu được ý nghĩa của các sự kiện trong hoạt động cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1919 – 1925.
-Hiểu được những tư tưởng cơ bản trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng.
-Hiểu được các hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân Đảng.

	
	
	Vận dụng
1c
	So sánh Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với Việt Nam Quốc dân đảng.

	
	
	Vận dụng cao
1c
	Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam 
( 1919-1930)

	5
	[bookmark: _GoBack]Chủ đề  Việt Nam
(1930-1945)
	Nhận biết
3c
	-Biết được mục tiêu, lực lượng, hình thức đấu tranh của phong trào cách mạng 1930 – 1931.
-Biết được những thay đổi của tình hình thế giới trong những năm 1936-1939 và sự chỉ đạo mới của Quốc tế cộng sản đối với thế giới trong thời kỳ 1936-1939
-Nội dung các hội nghi BCH TW ĐCS ĐD: (7/1936), ( 11/1939), (5/1941)

	
	
	Thông hiểu
2c

	-Hiểu được hầu hết các giai cấp, tầng lớp đề bị ảnh hưởng bởi chính sách bóc lột Pháp- Nhật trong những năm chiến tranh thế giới thứ hai.
Hiểu được nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi chủ trương của Đảng trong các Hội nghị BCH TW tháng 11/1939 và tháng 5/1941.Ý nghĩa lịch sử phong trào cách mạng 1930 – 1931, Phong trào dân chủ 1936-1939 và cao trào kháng  Nhật cứu nước.

	
	
	Vận dụng
1c
	So sánh giữa cương lĩnh chính trị tháng 2/1930 với Luận cương chính trị tháng  10/1930.

	
	
	Vận dụng cao
1c
	Rút ra nhận xét đánh giá về Tổng khởi nghĩa tháng Tám ở Việt Nam

	6
	Chủ đề Việt Nam (1945-1954)
	Nhận biết
2c
	-Biết được nguyên nhân cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bùng nổ.
-Biết được hoàn cảnh và chủ trương của ta khi chủ động mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.

	
	
	Thông hiểu
1c
	Hiểu được ý nghĩa của các thắng lợi quân sự  của ta trong  những năm đầu toàn quốc kháng chiến: Chiến đấu ở các đô thị, Chiến thắng Việt Bắc thu- đông 1947, Chiến dịch Biên giới Thu – Đông 1950.

	
	
	Vận dụng
1c
	Liên hệ phân tích đánh giá nội dung lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác .

	
	
	Vận dụng cao
1c
	Những bài học được rút ra qua thực tiễn cách mạng Việt Nam trong những năm 1945-1946 cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.
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